Phụ lục số 01/HD-RRTY- NSBN

THU THẬP THÔNG TIN CHUNG VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, 
SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG, TÀI SẢN CÔNG CỦA BỘ, NGÀNH 
ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Thông tin chung và tình hình quản lý của Bộ, ngành
1.1. Thông tin chung
- Đơn vị được thành lập theo Quyết định số…
(Mô tả cơ sở pháp lý; chức năng, nhiệm vụ; tên gọi đầy đủ, tên giao dịch; trụ sở; điện thoại; email; website…).
[bookmark: _GoBack]1.2. Tổ chức bộ máy của Bộ, ngành
a) Hệ thống quản lý
* Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, ngành
+ Các đơn vị, tổ chức quản lý nhà nước giúp Thủ trưởng đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
+ Tổng số các đơn vị dự toán, trong đó nêu rõ số đơn vị dự toán cấp I, đơn vị dự toán cấp II, đơn vị dự toán cấp III (trong đó chi tiết các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Bộ và đơn vị dự toán cấp III trực thuộc đơn vị dự toán cấp II); số lượng các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, các đơn vị thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.
- Các Ban quản lý dự án
+ Danh mục các Ban quản lý dự án trực thuộc bộ, ngành
+ Danh mục các Ban quản lý dự án trực thuộc chủ đầu tư (các Ban không chuyên thành lập theo từng dự án giúp chủ đầu tư quản lý dự án).
- Các Doanh nghiệp thuộc bộ, ngành quản lý
+ Các Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước
+ Các công ty cổ phần có trên 50% vốn nhà nước;
+ Các công ty cổ phần dưới 100% vốn nhà nước;
+ Tình hình tài chính và chấp hành thu nộp NSNN của các Doanh nghiệp trực thuộc, quản lý vốn và tài sản nhà nước; cơ chế quản lý nhà nước và thực hiện quản lý các doanh nghiệp; chấp hành luật, chế độ tài chính, kế toán .... 
b) Tổ chức công tác kế toán và quyết toán NSNN
- Tổ chức bộ máy kế toán;
- Hình thức tổ chức hạch toán kế toán;
- Hệ thống chứng từ; Hệ thống sổ kế toán;
- Hệ thống tài khoản kế toán...
c) Các thông tin khác về nhân sự (nếu có)
1.3. Các chính sách đang áp dụng (công tác kế toán và quyết toán NSNN)
- Chế độ kế toán và lập báo cáo quyết toán NSBN;
- Niên độ kế toán áp dụng năm báo cáo;
- Các nguyên tắc và quy định riêng (nếu có);
- Các chính sách kế toán áp dụng đối với các giao dịch quan trọng (nếu có);
- Các thay đổi về chính sách kế toán và khó khăn, vướng mắc (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có).
...
1.4. Các đặc thù riêng của Bộ, ngành
1.5. Môi trường hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng
a) Ảnh hưởng của môi trường và lĩnh vực hoạt động
- Môi trường và lĩnh vực hoạt động;
- Những thay đổi quan trọng trong thời gian gần đây;
- Thuận lợi, khó khăn, những hoạt động chịu tác động của rủi ro từ chức năng và nhiệm vụ;
- Các thông tin khác (nếu có).
b) Ảnh hưởng của các yếu tố pháp lý đến hoạt động đơn vị
- Ảnh hưởng của chính sách kế toán đang áp dụng (nếu có);
- Hệ thống pháp luật và các quy định liên quan;
- Các chính sách của nhà nước liên quan (cơ chế khoán, giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm....)
- Các quy định về Luật NSNN, thuế, phí, lệ phí liên quan...
- Các thông tin khác (nếu có).
c) Các yếu tố tác động từ bên ngoài ảnh hưởng tới việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước
- Thực trạng chung của nền kinh tế ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành ngân sách của Quốc hội và Chính phủ;
- Các ảnh hưởng khác (nếu có).
1.6. Đo lường và đánh giá kết quả hoạt động   
- Quy định của bộ, ngành về việc đánh giá kết quả hoạt động (nếu có);
- Những chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động chủ yếu: Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và chấp hành các quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước thông qua các chỉ tiêu tài chính hoặc phi tài chính.
- Kết quả đánh giá hoạt động của bộ, ngành trong giai đoạn (so với kế hoạch và với giai đoạn trước nếu có); so sánh kết quả hoạt động của đơn vị với các đơn vị khác cùng lĩnh vực, ngành nghề hoạt động.
 Kết luận
	Mô tả rủi ro có sai sót trọng yếu
	Ảnh hưởng
	Rủi ro đáng kể
	Biện pháp xử lý/ Thủ tục kiểm toán

	
	
	
	

	
	
	
	


1.7. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
Nêu các phát hiện, kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nổi bật.
...
2. Thông tin về tình hình quản lý và sử dụng NSNN
2.1. Phân cấp quản lý tài chính và những vấn đề cần lưu ý trong quản lý, sử dụng ngân sách
a) Chi đầu tư phát triển
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB)
+ Quản lý đầu tư XDCB (thẩm tra phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán...);
+ Quản lý thực hiện dự án;
+ Cấp phát vốn;
- Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp (nếu có)
b) Chi thường xuyên
- Nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan tài chính tổng hợp của bộ, ngành.
- Nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc bộ, ngành trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công.
c) Chi chương trình mục tiêu
d) Quản lý tài sản, các Quỹ
- Phân cấp về quản lý và sử dụng các loại tài sản công (đất đai, trụ sở, phương tiện đi lại, trang thiết làm việc đang quản lý, khai thác và sử dụng) trong hoạt động đăng ký quyền sử dụng, mua sắm, quản lý sử dụng, theo dõi hạch toán, thanh lý, điều chuyển. Được áp dụng theo qui định tại văn bản nào (qui định chung và quy chế, văn bản qui định khác của bộ, ngành).
- Danh mục các loại Quỹ công; Các văn bản về Quy chế quản lý và sử dụng của các loại Quỹ.
đ) Quản lý thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh 
2.2. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
a) Chi đầu tư phát triển
- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, chi tiết theo nguồn vốn;
- Công tác lập và phê duyệt dự án đầu tư;
- Danh mục các Dự án được khởi công mới trong năm;
- Công tác đấu thầu, chỉ định thầu;
- Công tác lập và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;
- Tình hình nợ đọng và xử lý nợ đọng vốn ĐTXD (nếu có);
- Công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.
b) Chi thường xuyên
- Việc lập dự toán của bộ, ngành và các đơn vị dự toán; việc tổng hợp số phân bổ và giao dự toán của bộ, ngành của đơn vị dự toán cấp II cho các đơn vị dự toán cấp III.
- Giao dự toán của Bộ Tài chính cho bộ, ngành: Tổng số giao, số lần giao và kèm theo danh mục các quyết định giao dự toán.
- Việc phân bổ và giao dự toán của bộ, ngành. Chi tiết việc phân bổ dự toán cho từng đơn vị.
- Việc quản lý, sử dụng và quyết toán theo các nguồn kinh phí: Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí các đơn vị dự toán, cụ thể:
+ Nguồn NSNN giao cho bộ, ngànhđể phân bổ cho các đơn vị trực thuộc (dự toán, quyết toán), chi tiết theo: Loại ...(dự toán, quyết toán)...
+ Nguồn viện trợ: Tổng số nguồn viện trợ (dự toán, quyết toán); Chi tiết các nhà tài trợ; chi tiết các đơn vị quản lý, sử dụng viện trợ;
+ Nguồn khác: Tổng số và chi tiết theo các khoản được bổ sung nguồn.
- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phí, lệ phí.
- Việc thực hiện các định mức chi tiêu của bộ, ngành (nêu rõ những điểm chưa phù hợp, còn bất cập).
c) Chi chương trình mục tiêu (CTMT)
-  Các văn bản, quyết định liên quan đến việc lập, phân bổ và giao dự toán cho bộ, ngành. 
- Việc lập dự toán; kinh phí CTMT bộ, ngành được giao quản lý và sử dụng. Chi tiết việc phân bổ kinh phí CTMT của bộ, ngành cho các đơn vị trực thuộc.
- Tình hình sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí CTMT, chi tiết từng nguồn kinh phí CTMT và đơn vị sử dụng.
d) Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tổng số các khoản thu; nội dung một số khoản thu chính; số lượng các đơn vị quản lý, sử dụng phí, lệ phí, thu sự nghiệp được bổ sung kinh phí hoạt động (nêu rõ số thu theo từng loại phí, lệ phí, các khoản thu khác).
- Chi tiết thu, chi sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc bộ, ngành.
đ) Ghi thu, ghi chi 
Số chưa ghi thu ghi chi năm trước chuyển sang, số phải ghi thu ghi chi năm ngân sách; số đã ghi thu ghi chi, ghi chi trong năm ngân sách; số lũy kế chưa ghi thu, ghi chi còn đến hết năm ngân sách.
e) Xử lý số dư 
Kinh phínăm trước chuyển sang; kinh phí chuyển sang năm sau(chi tiết dư tạm ứng, dư dự toán, theo từng loại kinh phí, từng đơn vị); kinh phí bị hủy; kinh phí phải nộp lại NSNN.
2.3. Công tác quản lý và sử dụng tài sản công; Các loại Quỹ 
- Số lượng, giá trị tổng hợp về tài sản là đất đai, trụ sở, phương tiện đi lại, trang thiết làm việc đang quản lý, khai thác và sử dụng (nguyên giá và giá trị còn lại) của bộ, ngành và tất cả các đơn vị trực thuộc kèm theo các văn bản quy định về sử dụng tài sản, ô tô của bộ, ngành.
- Tình hình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản là đất đai, trụ sở, phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc.
- Nguồn hình thành, tình hình quản lý và sử dụng, số dư chi tiết các Quỹ (nếu có).
2.4. Công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động và quỹ lương năm ngân sách
3. Kết luận đánh giá rủi ro (Phần này do Đoàn lập trên cơ sở phân tích thông tin thu thập được
3.1. Đối với tổng thể báo cáo tài chính
3.2. Đánh giá rủi ro đối với các khoản mục
	Mô tả rủi ro có sai sót trọng yếu
	Ảnh hưởng
	Rủi ro đáng kể
	Biện pháp xử lý/ Thủ tục kiểm toán

	
	Các khoản mục, nội dung có rủi ro cao (Tên khoản mục)
	Cao
	(Để ngắn gọn có thể kết nối sang Phụ lục số 06/HD-RRTY-NSBN và Phụ lục 07/HD-RRTY-NSBN)

	
	Các khoản mục, nội dung có rủi ro trung bình (Tên khoản mục)
	Trung bình
	


(Ghi chú: Trường hợp Bộ, ngành đã được kiểm toán năm trước: Để giảm thủ tục hành chính, KTVNN có thể thu thập thông tin qua xem xét hồ sơ từ các cuộc kiểm toán trước và chỉ thu thập bổ sung các thông tin thay đổi đáng kể từ phía đơn vị được kiểm toán so với cuộc kiểm toán trước).

 (
Phụ biểu số 01/HD- RRTY-
NSBN
)

CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH
										Đơn vị tính: 

	Chỉ tiêu
	Số báo cáo
	Biến động

	
	Năm trước
	Năm nay
	Số tiền
	(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4) =(3)-(2)
	(5)=(4)/(2)

	(Các chỉ tiêu theo chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán có phát sinh)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: Tùy theo bộ, ngành có các nội dung báo cáo đặc thù về tình hình hoạt động, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung các biểu mẫu báo cáo (nếu có).
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	Phụ biểu số 02/TYRR-NSBN

	CHI TIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM ... CỦA BỘ…..

	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Đơn vị tính: đồng

	TT
	Đơn vị
	KP năm trước chuyển sang
	DT được giao 
trong năm 
(kể cả bổ sung)
	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (hoặc ước thực hiện)

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	NSNN
	Khác

	
	
	
	
	
	NSNN giao
	Phí, lệ phí
	Viện trợ
	

	A
	B
	1
	2
	3 =4+5+6+7
	4
	5
	6
	7

	I
	Đơn vị dự toán cấp I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đơn vị dự toán cấp II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Đơn vị dự toán cấp III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Các đơn vị dự toán trực thuộc cấp II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	….
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